
Chia sẻ tài liệu luyện thi TOEIC, IELTS,...

I. NGỮ ÂM

0. 44 video luyện phát âm tiếng anh của bbc (giọng anh anh)

Chú ý: Đây là tài liệu tiếng Anh phát âm NÊN học trước trong tất cả các tài liệu

phát âm tiếng Anh.

Link download:

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/pronunciation

Review : Tài liệu được nhiều CEO các trung tâm Anh Ngữ khuyên NÊN DÙNG.

Với 44 video luyện phát âm toàn bộ các nguyên âm, phụ âm các bạn sẽ được học

cùng với giáo viên tiếng Anh bản ngữ nhiều năm kinh nghiệm của BBC. Hãy đọc

theo khẩu hình của giáo viên nói, bạn sẽ thấy khả năng phát âm tiếng Anh của

mình được cải thiện đáng kể.

1. Pronunciation workshop của Paul Gruber

Bộ này khá nổi tiếng hiện nay, bạn có thể bắt đầu bằng bộ này. Nó rất căn bản, bạn

sẽ được học cách phát âm từng âm một

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7KTnvctCEkxTW5YYnNRSFJRLW

M



2. Pronunciation in use của Lisa Mojsin

Cuốn căn bản dạy phát âm rất hay, được rất nhiều bạn theo học, dạy rất kỹ và từng

chi tiết, kèm luôn cả giọng đọc, nối âm, lược âm, thể yếu có tất hết.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7KTnvctCEkxWURmN29mdFZUV

Ws

3. Sheep or ship của Ann Baker

Bạn nên bắt đầu bằng quyển intermedia, quyển này rất hay vừa kết hợp dạy phát

âm vừa kết hợp dạy nối âm, ngữ điệu, bạn có thể dễ dàng chọn các âm bạn đang

yếu và học.

https://drive.google.com/folderview?id=0B7KTnvctCEkxMFNaanJ6bDh4QzA&us

p=sharing

4. American accent training

Quyển ưa dùng của các giáo viên dạy ngữ âm, dạy chủ yếu về lược âm, rút gọn,

ngữ điệu…. Đây là quyển sách rất hay kèm theo audio, hãy học theo quyển này và

thu âm lại thật nhiều nhé ,nhớ rằng Practice makes perfect.

https://drive.google.com/file/d/0B7KTnvctCEkxa1QwR0tQMHR1X28/view?usp=

sharing

Ngoài ra bạn có thể tham khảo bộ Pronunciation guide của Langmaster. Ở đây

bạn sẽ được học cách phát âm từng âm một, cũng như có thẻ nhìn được khẩu hình

miệng của giáo viên và bắt chước theo

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxc4V8jyRl2eprtL2Lw4WqI-

SbWfZLlDM

II. TỪ VỰNG

1. 4000 essential words in English

Review: Bộ sách 4000 English words gồm 6 ebook + Cd thực sự là 1 cuốn sách từ

vựng không thể tuyệt vời hơn nếu bạn muốn cái thiện đáng kể vốn từ vựng tiếng



Anh của mình. Mỗi một tập được thiết kế gồm từ mới, phiên âm, giải thích nghĩa

và file nghe cho từng từ. Ngoài ra trong mỗi tập, còn có rất nhiều bài tập được tích

hợp bên dưới có sử dụng các từ mới đã học, giúp bạn đọc có thể nhớ và thực hành

từ vựng đã học.

Link download:

https://drive.google.com/file/d/0B7KTnvctCEkxWGRnM0xCZnJRajQ/view?usp=

sharing

2. 3000 từ vựng thông dụng của oxford

Review: Để việc học tiếng anh được thuận lợi và đơn giản người học Tiếng Anh

cần phải trau dồi vốn từ vựng. Từ vựng tiếng anh thì bao la, ước tính lên đến

300.000 từ và có thể mất cả đời để học hết chúng. Nhưng chúng ta không cần học

hết đống từ đó mới có thể giao tiếp được, oxford đã thống kê 3000 từ vựng thông

dụng nhất chiếm đến 95% các đoạn hội thoại và giao tiếp hằng ngày.

Link download: http://langmaster.edu.vn/download-mien-phi-bo-3000-tu-vung-

tieng-anh-thong-dung-nhat-a24i702.html

3. Vocabulary in use

Review: English Vocabulary In Use là 1 tài liệu cực chuẩn giúp các bạn học từ

vựng nhanh chóng, hiệu quả, các từ rất phổ biến và hữu dụng cho giao tiếp tiếng

Anh. Sách hướng dẫn các bạn cách học từ vựng, cách thành lập các thể loại từ

cũng như có các topic từ vựng khác nhau và bài tập áp dụng.

Link download: http://langmaster.edu.vn/vocabulary-in-use-bo-sach-giup-ban-

tang-vun-vut-level-tieng-anh-a24i999.html

4. Check your vocabulary

Review: Đây là một bộ tài liệu của tác giả David Porter. Nó là một bộ sách bài tập

vôcùng hữu ích được thiết khế để giups học viên chuẩn bị cho các kỳ thi. Mỗi

cuốn sách sẽ có cách hoạt động phong phú để học viên có thể xây dựng, phát triển,

ôn tập lại vốn từ vựng liên quan đến các vấn đề được chọn



Link download: http://langmaster.edu.vn/download-mien-phi-bo-a24i1015.html

III. NGỮ PHÁP

1. Ngữ pháp vàgiải thích ngữ pháp tiếng Anh của Mai Lan Hương
Review: Đây là 1 cuốn sách học ngữ pháp rất hay, có đầy đủ tất cả các chủ điểm

ngữ pháp trong tiếng Anh, lại có thêm bài tập kèm đáp án để tự kiểm tra kiến thức.

Cuốn sách có thể nói là rất kinh điển cho những ai muốn học tiếng Anh cho dù với

mục đích gì: thi đại học, thi bằng ABC hay thi IELTS, TOEIC, TOEFL,...

Link download:

https://drive.google.com/file/d/0B7KTnvctCEkxMFBKY3dtV2dWak0/view?usp=s

haring

2. Grammar in Use (Tái bản lần 4 – bản mới nhất)

Review: Quyển sách English Gramar In Use này sẽ giúp các bạn nâng cao thêm

khả năng phối hợp ngữ pháp tham khảo và bài tập thực hành trong một tập sách

duy nhất,

+ Trên mỗi trang bên trái là một điểm ngữ pháp được giải thích và trên mỗi trang

bên phải có những bài tập để kiểm tra khả năng hiểu bài.

+ Những bài tập làm thêm ở phần sau của quyển sách gợi ý thêm về những điểm

ngữ pháp thực hành từ những bài học khác nhau.

+ Với sự giúp đỡ của mỗi bài hướng dẫn, cá bạn có thể chọn và học những điểm

mà bạn thấy khó.

+ Bảng kê nội dung và bảng tra cứu đề mục chi tiết bảo đảm rằng dễ sử dụng, có

thể tìm thấy dễ dàng trong bài học mà bạn cần.

+ Phần giải đáp bao gồm những câu trả lời cho tất cả các bài tập.



Link download:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7KTnvctCEkxQUlZU3J2TzBuZW8&u

sp=sharing

3. Understanding and Using English

Review: Sách này rất hay nhé, sau khi học xong lý thuyết còn có bài tập thực hành

về ngữ pháp được học luôn đó. Các bạn sẽ được thực hành ngay để nhớ những kiến

thức đã được học. (Hiện nay, tại các hiệu sách cũng bán bộ sách này, tuy nhiên tất

cả đều là phiên bản 3rd, bản trên ad share chocác bạn là bản Mới nhất, 4th edition

(hàng hiếm) đấy nhé :)

Link download:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7KTnvctCEkxVnByeWJKYktIODA&u

sp=sharing

IV. GIAO TIẾP

1. Face2Face

http://langmaster.edu.vn/tieng-a24i1002.html

Review: Face2Face là giáo trình Anh ngữ nổi tiếng dành cho người học tiếng Anh

từ cơ bản đến nâng cao. Bộ sách này giúp các bạn học tiếng Anh giao tiếp một

cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Face2Face kết hợp các phương pháp học tiếng Anh tốt nhất từ EFL và phương

pháp giáo dục tiếng Anh hiện đại. Một trong những đặc trưng và là điểm nhấn

xuyên suốt bộ giáo trình là giúp học viên luyện hai kỹ năng: Nghe vàNói. Cùng

với các bài thực hành tương tác trực quan thú vị, phát huy những tính năng ưu việt

của sách:

- giúp học viên hiểu cách nói và nói tiếng Anh đúng nhất.

- luyện kỹ năng nói ở cả hai khía cạnh: Chính xác và Lưu loát.



- đưa ra cách tiếp cận mới giúp người học nắm bắt kiến thức dễ dàng và hiệu quả.

- cung cấp chuyên mục giao tiếp cho học viên và cá nhân hóa chuyên mục luyện

nói trong mỗi bài học.

- ôn luyện cấu trúc ngữ pháp và đại từ trong câu.

- phát triển vốn từ, cho phép người học tự đánh giá được khả năng ngôn ngữ của

mình.

- ..vv...

2. 400 câu crazy English

https://drive.google.com/file/d/0B7KTnvctCEkxOGVrak1SVEFjUms/view?usp=s

haring

Review: 400 câu Crazy English với 20 bài học, mỗi bài 20 câu. Chúng ta có thể

học 2,3 ngày 1 bài, nói học chứ luyện tập là chính, nghe đi nghe lại, nghe càng

nhiều càng thấm. Cứ như thế tầm 2 tháng sau, mình tin chắc ít nhiều gì trình độ

giao tiếp bằng tiếng anh của các bạn cũng sẽ tăng rất đáng kể.

Với 400 câu này các bạn đã thuộc như cháo thì bạn bè hay ai đó nó chuyện với bạn

bằng tiếng anh, họ sẽ không tin được rằng cách đây 3,4 tháng bạn còn rất dở tiếng

anh đâu.

3. Cutting edge

http://langmaster.edu.vn/het-diec-tieng-anh-voi-ta-a24i1005.html

Cutting Edge là bộ sách tiếng Anh do nhà xuất bản Longman biên soạn dựa trên

những tình huống và chủ đề gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Bộ sách Cutting

edge đã mang lại một làn gió mới cho cách học giao tiếp truyền thống, với những

chủ đề nghe và nói trong cuộc sống thật. Với những hoạt động và bài tập cụ thể,

các bạn có thể tự thực hành hoặc thực hành theo nhóm để củng cố lại những từ

vựng và cấu trúc đã học trong bài. Bộ sách bao gồm sách giáo trình, sách bài tập

kèm audio, từ cấp độ thấp nhất (Starter) đến cấp độ cao nhất (Advanced).



4. 365 câu giao tiếp thông dụng

Phải nói đây là tài liệu nhập môn để các bạn học nói. Các câu nói trong bộ này rất

dễ và cũng rất thông dụng. Nó được chia làm 3 cấp độ. Từng từ, nói chậm và nói

nhanh ở tốc độ thường. Khi mới bắt đầu học hãy nghe thật nhiều và cố gằng phát

âm chuẩn từng từ, sau đó đến cấp độ 2 nhanh hơn và cuối cùng là nói với tốc độ

thường. Khi master 365 câu này bạn sẽ thấy khả năng nghe nói của mình cải thiện

đáng kể

Link:

https://drive.google.com/file/d/0B7KTnvctCEkxcTBfLUFUSG00dG8/view?usp=s

haring

5. English Today

English Today là một trong những bộ đĩa học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả nhất

hiện nay. Bằng bố cục rõ ràng, tường minh và xuyên suốt, English Today sẽ mang

đến cho bạn đọc một phương pháp tiếp cận tiếng Anh mới, một cách học và sử

dụng tiếng Anh hiệu quả hơn bất kỳ một giáo trình nào khác.

English Today sẽ giúp bạn cải thiện các kỹ năng sau:

- Nâng cao kỹ năng giao tiếp đặc biệt là cách sử dụng tiếng Anh trong công việc và

cuộc sống hàng ngày quanh bạn.

- Cải thiện kỹ năng nghe và chỉ cho bạn biết cách thể hiện tiếng Anh một cách linh

hoạt trong mọi tình huống.

- Với nhiều tình tiết hấp dẫn cũng như các mối quan hệ xã hội đan xen nhau,

English Today sẽ giúp bạn cách nói tiếng Anh một cách rõ ràng, mạch lạc, tự nhiên

và lưu loát.

- Với các tình huống giao tiếp cụ thể, trực quan và sau đó giáo viên sẽ tổng hợp,

giải thích một cách chi tiết cách sử dụng sử các vấn đề như: Mẫu câu, đặt câu, ráp

câu, chia thì và cách sử dụng từng thì trong tiếng Anh cũng như cách sử dụng động

từ, trợ động từ,… Do đó, English Today sẽ giúp bạn sử dụng cú pháp tiếng Anh



một cách đúng nhất. Nâng cao được trình độ ngữ pháp, cải thiện kỹ năng viết một

cách rõ rệt.

Toàn bộ series gồm 26 tập chia làm 6 cấp độ khác nhau (Beginners, Elementary,

Low, Upper, Advanced, Business Level) dành cho người từ bắt đầu đến mức lưu

loát. Nếu sử dụng bộ đĩa này một cách hiệu quả thì bạn không cần đến bất kỳ một

trung tâm ngoại ngữ nào khác, bởi tất cả các kỹ năng giao tiếp, phương pháp học

hiện đại đều có trong bộ đĩa này rồi. Với English Today, bạn có thể luyện: Nghe,

nói, đọc và viết một cách vô cùng hiệu quả và trực quan.

Link download : http://sachtienganh.org/download.html

Bạn cũng có thể tham khảo các câu giao tiếp thông dụng qua giọng đọc của giáo

viên bản ngữ trong Langmaster Collection tại đây nhé

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxc4V8jyRl2dkPJYaRq4h2u4mJ5pbj17y

V. KỸ NĂNG NGHE

1. Tactics for listening của Jack C. Richards

Nội dung: Sách gồm ba cuốn, phân thành ba cấp độ: Căn bản (Basic), Mở rộng

(developing) vànâng cao (expanding). Học sinh sẽ thực hành nghe nhiều cách nói

khác nhau: nói chuyện thân mật, hướng dẫn, chỉ đường, yêu cầu, môtả, xin lỗi và

gợi ý.

http://langmaster.edu.vn/het-diec-tieng-anh-voi-tactics-for-listening-

a24i1019.html

2. Listen carefully của Jack C. Richards

Nội dung: Gồm 15 bài thực hành nghe về các chủ đề hàng ngày như ăn uống, đi

mua sắm, ngày lễ, ngày nghỉ. Những bài nghe được sắp xếp theo trình độ khódần.

Cuốn sách làtài liệu tham khảo hữu ích cho những ai muốn nâng cao khả năng

nghe của mình



https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7KTnvctCEkxTUxON0NlNExTSEE

3. Listen in của David Nunan

Nội dung: Gồm các đoạn hội thoại trong đời sống, về văn hóa và con người trên

thế giới,… Phần từ vựng được liệt kêở mặt sau của mỗi cuốn sách để dễ tham

khảo. Bộ sách chia ra rất nhiều phần nhỏ, mỗi phần đưa ra 1 mục tiêu cho người

học. Trình độ phùhợp: Bạn cóthể sử dụng cuốn sách theo 2 cách: làm bài tập

trong cuốn sách hoặcnghe vàviết ra toàn bộ những gìnghe được của mỗi file

audio. Cuốn sách làmột series luyện nghe căn bản cho mọi người, phùhợp với

mọi trình độ, đặc biệt lànhững người cónền tảng Tiếng Anh chưa vững.

Download:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7KTnvctCEkxQjJ1Zm9TTzAtaEk&usp

=sharing

VI. KỸ NĂNG ĐỌC

1. Tuyển tập truyện ngắn song ngữ Anh - Việt
Để học được tốt Tiếng Anh, các bạn sẽ cần có những phương pháp phù hợp, đọc

truyện song ngữ, sách Tiếng Anh cũng là một lựa chọn tốt. Tuyển tập truyện ngắn

song ngữ Anh - Việt là tài liệu bổ ích đối với các bạn, không chỉ giúp thư giãn mà

còn nâng cao từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh hiệu quả.

Link down: http://i.vietnamdoc.net/data/file/2015/Thang02/05/tuyen-tap-truyen-

ngan-song-ngu-anh-viet-hay.pdf

2. A Streetcar Named Desire

Bài tập luyện đọc Tiếng Anh A Streetcar Named Desire giúp các bạn ôn luyện kỹ

năng đọc Tiếng Anh hiệu quả. Tài liệu kèm theo đáp án và giải thích chi tiết để bạn

tham khảo và nắm vững được ngữ pháp Tiếng Anh một cách hiệu quả nhất.



http://i.vietnamdoc.net/data/file/2015/Thang02/06/tai-lieu-luyen-doc-tieng-anh-a-

streetcar-named-desire.pdf

3. Inside reading 1-4

Giới thiệu với mọi người bộ sách 4 tập Inside reading của Oxford luyện đọc hiểu

từ Pre_intermediate đến advance.

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/0B7KTnvctCEkxQUZGN3Z1NHhUY0U?u

sp=sharing

Ad bonus cho các bạn mấy bộ sách luyện chứng chỉ nhé

VII. SÁCH LUYỆN THI TOEIC

1. Big step toeic 123

https://drive.google.com/folderview?id=0B7KTnvctCEkxeDV2ZHpjTzBwc0U&u

sp=sharing

2. VERY EASY TOEIC:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7KTnvctCEkxaTNSZnlfT2g4OWs&us

p=sharing

3. TARGET TOEIC

https://drive.google.com/folderview?id=0B7KTnvctCEkxWDlQQVlGSm93RnM

&usp=sharing



4. LONGMAN NEW REAL TOEIC

https://drive.google.com/folderview?id=0B7KTnvctCEkxellFR0E3YjUxRUE&usp

=sharing

VIII. SÁCH LUYỆN THI IELTS:

1. CAMBRIDGE FOR IELTS

(trọn bộ 1-11) (chúng ta nên học từ quyển 5 trở đi nhé, những quyển kia cũ quá rùi)

http://langmaster.edu.vn/luyen-thi-ielts-bo-cambridge-1-9-a24i587.html

2. Get ready for ielts

(cho những bạn bắt đầu làm quen với ielts)

https://drive.google.com/folderview?id=0B7KTnvctCEkxdTk3S1RJREhGUUk&u

sp=sharing

3. Complete skills for ielts – Collin

https://drive.google.com/folderview?id=0B7KTnvctCEkxZmloUDlpaGJhVVk&us

p=sharing

Tiếng Anh làquátrình học tập lâu dài vàcần cóquyết tâm. Hãy kiên nhẫn vàtiến

bộ nhé

Còn bây giờ bắt tay vào học thôi

Love ya


